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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
(Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu)
Câu 1. (0,5 điểm) Số 22 015 đọc là:
A. Hai mươi hai nghìn không trăm mười lăm
B. Hai mươi hai nghìn không trăm mười năm
C. Hai mươi hai nghìn mười lăm
D. Hai hai nghìn không trăm mười lăm
[bookmark: _Hlk195975231]Câu 2 (0,5 điểm) Số gồm 3 chục nghìn, 4 nghìn, 6 trăm, 3 chục và 6 đơn vị viết là:
     A. 43 636                  B. 27 463                 C. 34 366                  D. 34 636
Câu 3 (0,5 điểm) Số 19 viết theo số La Mã là:
A. XVI                         B. XIII                C. XIV                    D. XIX 
Câu 4 (0,5 điểm) Dưới đây là bảng số liệu về số vật nuôi trong một trang trại.       
	Loại vật nuôi
	    Bò
	   Gà
	  Lợn
	     Dê

	Số lượng (con)
	   2005
	  2050
	   1956
	    2450


Dựa vào bảng trên , trả lời câu hỏi:
Trong trang trại, loại vật nuôi nhiều nhất là:
A. Bò                        B. Gà                        C. Lợn                      D. Dê
Câu 5(0,5 điểm). Trường em thu gom được 12 467 lon bia. Bạn Mai đã làm tròn số non bia đến hàng nghìn. Vậy số lon bia bạn Mai đã làm tròn là số..................     
Câu 6 (0,5 điểm). Một tấm gỗ hình chữ nhật có chiều rộng dài 4 cm,  chiều dài 14 cm. Diện tích của tấm gỗ đó là:
[bookmark: _Hlk195970336]  	  A.  65 cm2                   B. 56 cm2                      C. 57 cm2                    D. 75 cm
Câu 7 (1 điểm). Những tháng có 30 ngày là:
A. 1, 3, 5, 7, 9, 11                                B. 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12   
C.  2, 4, , 6, 9, 11                                D. 4, 6, 9, 11
    
PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 8 (2 điểm). Đặt tính rồi tính.
	  a) 45 376 + 34 205
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

	b) 83 627 – 7 243
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
	  c) 1 317  x  6
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
	d)   2 790 : 6 
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..





Câu 9 (1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm
	          a)  3 tuần    = ….  ngày
	c) 5 m  =  ……cm

	            b) 2 năm 4  tháng = ……..tháng

	d) 2 ngày 3 giờ  = …..... giờ


Câu 10 (2 điểm). Một trang trại nuôi  3 220 con trâu, số con bò gấp 3 lần số con trâu              . Hỏi trang trại đó nuôi tất cả bao nhiêu con trâu và con bò?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................
Câu 11 (1 điểm). Tính nhanh
	3456 + 7 500 + 6544 + 5 400 + 4 600 + 2 500
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................




                                                        ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM TOÁN 3
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM
	HƯỚNG DẪN CHẤM

	1
	A. 
	0,5
	

	2
	  C
	0,5
	

	3
	C.
	0,5
	

	4
	   A
	0,5
	

	5
	  5 800
	0,5
	

	6
	    A
	0,5
	

	7
	   B
	1
	

	8
	  a) 83 581;         b) 7 384 ;
  c) 7 590;           d) 930
	2
	Học sinh tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

	9
	a) 2 tuần  = 14 ngày
b) 1 năm 4 tháng =  16 tháng
c) 5m  = 50 dm
d) 1 ngày 7 giờ  =  31 giờ 
	1
	Học sinh viết đúng mỗi phần được 0,25 điểm

	10

	               Bài giải
	2
	
HS có thể làm viết câu lời giải khác  nếu đúng vẫn cho điểm tối đa. Nếu câu trả lời đúng, phép tính đúng nhưng kết quả sai cho nửa số điểm của phép tính đó.

	
	Số cây chanh nông trường có là:
   2 520 x 3 = 7 560( cây)
	(0,75)
	

	
	 Số cây cam và cây chanh nông trường có là:
2 520 + 7 560 = 10 080 (cây)
	(1,0)
	

	
	      Đáp số: 10 080 ( cây cam và chanh)
	(0,25) 
	

	11
	8 000 + 7 000 + 2 000 + 6 500 + 3000 + 3 500
	
	

	
	= (8 000 + 2 000) + (7 000 + 3 000) + ( 6 500 + 3 500)
	(0,25)
	

	
	= 10 000 + 10 000 + 10 000
	( 0,25) 
	

	
	= 30 000
	(0,5 )
	

	





